
 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 
LỊCH BÁO GIẢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 5A4 
TUẦN 18 ( Áp dụng từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022) 

THỨ Thời 
gian 

Tiết 
theo 

PPCT 
MÔN NỘI DUNG HÌNH THỨC DẠY 

Hai 
03/01 
NGHỈ 

BÙ TẾT 
DƯƠNG 

LỊCH 

8h 35 Tập đọc  Ôn tập cuối học kì I (tiết 1) Dạy ghép vào thứ Ba 04/01 

8h40’ 86 Toán  Diện tích hình tam giác Dạy bù vào thứ Tư 05/01 

9h20’ 35 Khoa học Sự biến đổi hoá học Gửi video bài giảng 

10h 35 Tin học Bài 3 – 4: Chèn âm thanh và đoạn video 
vào bài trình chiếu Dạy trực tuyến 

10h40’ 35 Thể dục 
Đi đều, vòng phải, vòng trái, đổi chân 
khi đi sai nhịp – Trò chơi: Chạy tiếp sức 
theo vòng tròn 

Dạy trực tuyến 

Ba 
04/01 

8h 35 LTVC Ôn tập cuối học kì I (tiết 2) Dạy ghép tiết TĐ thứ Hai 

8h40’ 87 Toán  Luyện tập (trang 88, 89) Dạy trực tuyến 

9h20’ 18 Âm nhạc Biểu diễn các bài hát đã học Dạy trực tuyến 

10h 36 Tập đọc Ôn tập cuối học kì I (tiết 3) Gửi video bài giảng 

10h40’ 18 Kể chuyện Ôn tập cuối học kì I (tiết 4) Gửi video bài giảng 

Tư 
05/01 

8h 35 Tập làm văn Ôn tập cuối học kì I (tiết 5) Dạy trực tuyến 

8h40’ 88 Toán  Luyện tập chung (trang 89, 90) 
Giảm tải theo CV3969 Dạy bù tiết Toán thứ Hai 

9h20’ 36 Thể dục Sơ kết học kì I Gửi video bài giảng 

10h 18 Lịch sử Ôn tập cuối học kì I Gửi video bài giảng 

10h40’ 18 Địa lí Ôn tập cuối học kì I Gửi video bài giảng 

10h50’ 35 Tiếng Anh Consolidation Gửi video bài giảng 

Năm 
06/01 

8h 36 LTVC Ôn tập cuối học kì I (tiết 6) Dạy trực tuyến 

8h40’ 89 Toán  Kiểm tra cuối học kì I Dạy trực tuyến 

9h20’ 36 Khoa học Sự biến đổi hoá học (tiếp theo) Gửi video bài giảng 

10h 18 Mĩ thuật Trình bày sản phẩm của học sinh Gửi video bài giảng 

10h40’ 18 Đạo đức Thực hành cuối học kì I Gửi video bài giảng 



10h50’ 18 Tin học Bài 3 – 4: Chèn âm thanh và đoạn video 
vào bài trình chiếu Gửi video bài giảng 

Sáu 
07/01 

8h 36 Tập làm văn Ôn tập cuối học kì I (tiết 7) Dạy trực tuyến 

8h40’ 90 Toán Hình thang Dạy trực tuyến 

9h20’  HĐTT PCTNTT – Bài 1: Phòng tránh đuối 
nước Gửi video bài giảng 

10h 36 Tiếng Anh Consolidation Dạy trực tuyến 

10h40’ 18 Chính tả Ôn tập cuối học kì I (tiết 8) Gửi video bài giảng 

10h50’ 18 Kĩ thuật Thức ăn nuôi gà Gửi video bài giảng 

Tổ trưởng chuyên môn 
 
 

Lê Thị Đoan Trang 
 


